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	Đọc hiểu


	Đoạn thơ.
	1
	0
	3
	0
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	2
	0
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	40
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	Viết

	- Viết đoạn văn
- Viết bài làm văn hoàn chỉnh.

	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	60

	Tổng (điểm)
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	1,0
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	4,0
	100
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	15%
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	20%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	1. Đoạn thơ.



















	Nhận biết: 
- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của đoạn thơ.
Thông hiểu:
- Xác đinh được phương thức biểu đạt, biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ.
- Hiểu và lí giải được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của đoạn thơ.
- Xác định được biện pháp nói quá.
Vận dụng:
- Hiểu được nội dung chính của đoạn thơ.
- Từ nội dung ngữ liệu, học sinh trình bày thông điệp mà tác giả gửi gắm.
	1TN

















	3TN


















	2TL
















	

	2
	Viết
	+ Từ hai câu thơ: “Mẹ ru cái lẽ ở đời – sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn”, hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử.
+Thuyết minh về món bánh chưng truyền thống ngày Tết.
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản thuyết minh và đoạn văn trình bày suy nghĩ.
Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)
Vận dụng: 
Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử.
Vận dụng cao: 
Viết bài làm văn hoàn chỉnh: Thuyết minh về món bánh chưng truyền thống ngày Tết.
	1*
	1*
	1*
	1*

	Tổng
	
	3TN
	1TN
	3 TL
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	30
	10
	20
	40

	Tỉ lệ chung
	
	40
	60



ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - MÔN NGỮ VĂN 8
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích: 
NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA
“…Bao giờ cho tới mùa thu
Trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
Bao giờ cho tới tháng năm
Mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao

Ngân hà chảy ngược lên cao
Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm…
Bờ ao đom đóm chập chờn
Trong leo lẻo những vui buồn xa xôi

Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
Bà ru mẹ…mẹ ru con
Liệu mai sau các con còn nhớ chăng?”
            (Trích “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” - Nguyễn Duy, NXB Hội nhà văn, 2010)
Thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên? 
A. Miêu tả. 
B. Biểu cảm.
C. Tự sự. 
D. Tự sự và biểu cảm. 
Câu 2: Từ “Bao giờ…” tác giả sử dụng trong bốn câu đầu có tác dụng như thế nào? 
A. Cho ta thấy được tình cảm của người con dành cho mẹ.
B. Cho ta thấy được sự hy sinh lớn lao của người con đối với gia đình. 
C. Cho ta thấy được tình cảm gia đình rất thiêng liêng, cao cả. 
D. Cho ta thấy được tình thương và sự hy sinh lớn lao của mẹ.
Câu 3: Bài thơ trên là tình cảm của ai đối với ai?
A. Của con dành cho mẹ
B. Của mẹ dành cho con
C. A và B  sai
D. A và B đúng

Câu 4: Tìm biện pháp nói quá trong hai câu sau:
“Ngân hà chảy ngược lên cao
Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm…”
A. Nghêu ngao thằng Bờm.
B. Quạt mo vỗ khúc.
C. Ngân hà chảy ngược lên cao.
D. Ngược lên cao. 
Câu 5: (1.0 điểm)
Nêu cảm nhận của em về nội dung chính của đoạn thơ trên?
Câu 6: (1.0 điểm)
Vì sao tác giả lại nói “Mẹ ru cái lẽ ở đời – sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn” qua đó tác giả muốn nhắn gửi thông điệp gì?
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
Từ hai câu thơ: “Mẹ ru cái lẽ ở đời – sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn”, hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử.
Câu 2: (4,0 điểm)
Thuyết minh về món bánh chưng truyền thống ngày Tết.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN LỚP 8
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	5
	Gợi ý:
- Nội dung chính của đoạn thơ: Nói về những hồi tưởng, kí ức và tình yêu thương to lớn của tác giả đối với người mẹ kính mến.
Lưu ý:
+ HS có thể diễn đạt khác nếu hợp lí vẫn cho trọn điểm.
	1,0

	
	6
	Gợi ý:
- Vì lời ru của mẹ chứa đựng nhiều điều hay lẽ phải (những kinh nghiệm sống, cách ứng xử đẹp ở đời) và chan chứa tình yêu thương của mẹ nuôi dưỡng tâm hồn ta.
- Mẹ không chỉ nuôi ta lớn về thể xác mà còn cả tâm hồn. Công lao của mẹ thật lớn lao, chúng ta cần phải ghi nhớ, biết ơn, yêu quý…
 Lưu ý: 
+ HS có thể diễn đạt khác nếu hợp lí vẫn cho trọn điểm.
	1,0

	II


	VIẾT
	6,0

	
	
Câu 1
	1) Hình thức:
2) Nội dung:
+ Mở đoạn: Giới thiệu khái quát vấn đề.
+ Thân đoạn:
*Giải thích:
- Hai câu thơ trên trích trong bài thơ “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” của Nguyễn Duy, nói về tình yêu và lòng biết ơn của con dành cho mẹ.
- Hai câu thơ: Khẳng định công ơn to lớn của mẹ: Nuôi nấng, chăm sóc con bằng những điều tốt đẹp, tinh túy nhất “Sữa nuôi phần xác”; Dạy dỗ con về đạo lí làm người ngay từ thuở lọt lòng, cho con biết những điều hay lẽ phải, nuôi dưỡng tâm hồn con: “Mẹ ru cái lẽ ở đời” “hát nuôi phần hồn”.
=> Hai câu thơ ngắn gọn, vẻn vẹn 14 chữ nhưng đã nói lên tất cả lòng biết ơn của con dành cho mẹ. Đó là một biểu hiện cao quý của tình mẫu tử.
* Phân tích, bàn luận 
+ Tại sao phải yêu thương, biết ơn mẹ?
- Mẹ là người gắn bó với ta nhất từ khi ta còn là một giọt máu lớn lên từ trong lòng mẹ. Công đức sinh thành của mẹ với chín chữ cù lao không thể đong đếm hết.
- Mẹ luôn hi sinh, yêu thương, làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Để con trưởng thành, lớn khôn, mẹ đã vất vả rất nhiều.
- Dù sóng gió cuộc đời có khắc nghiệt như thế nào, vòng tay mẹ vẫn luôn đón con trở về sau bao vấp ngã. Có mẹ là có hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Ngôi nhà có mẹ là ngôi nhà có tất cả yêu thương.
- Biết ơn mẹ để tự hứa làm những điều xứng đáng với tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc, hi sinh của mẹ.
+ Yêu thương, biết ơn mẹ, chúng ta cần làm gì?
- Vâng lời mẹ, không có hành động sai trái, cãi lời làm cho mẹ buồn, lo lắng.
- Luôn quan tâm, chăm sóc mẹ từ những điều nhỏ nhất. Tình yêu thiết thực nhất là thể hiện bằng hành động, luôn miệng nói “con yêu mẹ” mà không chứng minh được thì chỉ là nói suông. Đơn giản như một cốc nước khi mẹ mệt cũng đủ cho mẹ cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc.
- Thấu hiểu những hi sinh của mẹ dành cho con. Con có thể không nói ra nhưng con biết ơn những gì mẹ làm cho con, con phải học tập tốt để mẹ không buồn lòng.
- Con trở thành người có ích cho xã hội là thành công lớn nhất trong cuộc đời mẹ. Mẹ không cần con làm điều gì cho mẹ, mẹ chỉ cần con sống tốt, nhân cách tốt.
- Khi mẹ cha ốm yếu, khi tuổi già đến, con chăm sóc, nâng niu. “Trẻ cậy cha, già cậy con”, chăm sóc yêu thương mẹ với tất cả tình yêu thương như mẹ đã làm với ta trong cả cuộc đời.
* Mở rộng, dẫn chứng: 
- Ngoài tình yêu thương, biết ơn mẹ, chúng ta còn phải dành tình cảm đó cho cha, cho những người thân trong gia đình và mọi người.
- Phê phán những kẻ bất hiếu.
+ Kết đoạn: Bài học & liên hệ bản thân
- Yêu thương, trân trọng và biết ơn cha mẹ, em cần có những hành động cụ thể, tích cực và bắt đầu ngay từ hôm nay.
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Câu 2
	1) Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh.
	0,25

	
	
	2) Xác định đúng yêu cầu của đề:
Viết bài văn thuyết minh món bánh chưng truyền thống ngày tết.
	0,25


	
	
	+ Mở bài:
- Nêu khái quát một vài nét đặc trưng về bánh chưng.
+ Thân bài:
Đảm bảo các luận điểm:
+ Nguồn gốc ra đời
+ Cách làm: Nguyên liệu, gói bánh, nấu bánh, ép bánh…
+ Kết bài:
Khẳng định giá trị của bánh chưng và nêu suy nghĩ của bản thân.
	
0,5

2,0


0,5

	
	
	3) Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	4) Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, sáng tạo về dùng từ.
	0,25



Lưu ý: Đối với học sinh hòa nhập: Học sinh chỉ cần làm được 30% nội dung câu hỏi thì sẽ đạt mức điểm tối đa.




----Hết----
